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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ –TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; 
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Công văn số 45/CCTTHC ngày 04/02/2010 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về mẫu Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và ấn định thời gian gửi kết quả rà soát thủ tục hành chính về Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 11/2010/ QĐ- UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 49 /TTr ngày 05 tháng 5 năm 2010 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức, triển khai thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành Tư pháp cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

1.Cập nhật, sửa đổi dữ liệu thủ tục hành chính theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

2.Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, các nhân theo Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính và Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận
- TCTCT CCTTHC của TTg CP;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 4;
- LĐVP, các phòng,TTCB;
- Lưu: VT, (C).
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THỰC THI ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP CẤP TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 25 /2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


1. Thủ tục Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018615 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ.


2. Thủ tục Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 137253 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:

a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ.


3. Thủ tục Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật, mã hồ sơ: 018608 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc đối với vụ việc đơn giản, đối với vụ việc phức tạp không quá 20 ngày.

4. Thủ tục Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho trung tâm trợ giúp pháp lý khác, mã hồ sơ: 018683 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (Trung tâm nhận chuyển 01 bộ, lưu hồ sơ nơi chuyển 01 bộ ) 

5. Thủ tục Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 015343 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (Cơ quan, tổ chức nhận kiến nghị 01 bộ, lưu hồ sơ Trung tâm TGPL 01 bộ )


6. Thủ tục Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hoà giải, mã hồ sơ: 015147 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (Đối tượng được TGPL 01 bộ, lưu hồ sơ Trung tâm TGPL 01 bộ ) 

7. Thủ tục Thực hiện Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, mã hồ sơ: 018555 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Đối tượng được TGPL 01 bộ, lưu hồ sơ Trung tâm TGPL 01 bộ, Cơ quan tiến hành tố tụng 01 bộ)


8. Thủ tục Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng, mã hồ sơ: 018622 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Đối tượng được TGPL 01 bộ, lưu hồ sơ Trung tâm TGPL 01 bộ, Cơ quan tiến hành tố tụng 01 bộ).


9. Thủ tục Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng, mã hồ sơ: 015147 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Đối tượng được TGPL 01 bộ, lưu hồ sơ Trung tâm TGPL 01 bộ; Cơ quan, tổ chức giải quyết vụ việc 01 bộ).


10. Thủ tục Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng, mã hồ sơ: 018632 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Đối tượng được TGPL 01 bộ; lưu hồ sơ Trung tâm TGPL 01 bộ; Cơ quan, tổ chức giải quyết vụ việc 01 bộ).


11. Thủ tục Đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018646 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ ( lưu hồ sơ Trung tâm TGPL ) 

12. Thủ tục Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên, mã hồ sơ: 142762 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (Trung tâm TGPL 01; Cộng tác viên 01).

13. Thủ tục Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên, mã hồ sơ: 018660 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (lưu hồ sơ Trung tâm TGPL; Cộng tác viên thay đổi hợp đồng 01) .


14. Thủ tục Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên, mã hồ sơ: 144141 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (Cộng tác viên chấm dứt hợp đồng  01 bộ, lưu hồ sơ Trung tâm TGPL 01 bộ).


15. Thủ tục Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018655 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Sở Tư pháp 01, Cộng tác viên 01, Trung tâm TGPL 01).


16. Thủ tục Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý , mã hồ sơ: 018601 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Cộng tác viên bị thu hồi 01, Trung tâm TGPL 01 bộ ; Sở Tư pháp 01).


17. Thủ tục Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý , mã hồ sơ: 018659 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ ( Nộp tại Sở tư pháp).

18. Thủ tục Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018667 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ ( Nộp tại Sở tư pháp).

19. Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018668 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (Sở tư pháp 01; Tổ chức bị thu hồi giấy đăng ký 01).


20. Thủ tục Tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 137220 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Sở tư pháp 01; Tổ chức tự chấm dứt 01).

21. Thủ tục Bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, mã hồ sơ: 018675 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (UBND tỉnh 01; Sở Tư pháp 01; Trung tâm TGPL 01 bộ)


22. Thủ tục Cấp Thẻ Trợ giúp viên pháp lý, mã hồ sơ: 018636 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ  là 03 bộ (UBND tỉnh 01; Sở Tư pháp 01, Trợ giúp viên được cấp 01).


23. Thủ tục Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018669 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ  là 03 bộ ( Sơ Tư pháp 01; UBND tỉnh 01; Cá nhân được bổ nhiệm làm Giám đốc 01). 


24. Thủ tục Cách chức Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018674 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Sở Tư pháp 01; UBND tỉnh 01; Giám đốc Trung tâm bị cách chức 01). 


25. Thủ tục Kết quả xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 015669 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ ( Trung tâm yêu cầu xác minh 01; Trung tâm nhận yêu cầu xác minh 01 ).


26. Thủ tục Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018672 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 04 bộ (Sở Tư pháp 01; Sở Nội vụ 01; UBND tỉnh 01; Giám đốc bị miễn nhiệm 01.

27. Thủ tục Miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, mã hồ sơ: 018681 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ  là 03 bộ (UBND tỉnh 01; Sở Tư pháp 01, Trợ giúp viên bị miễn nhiệm 01).

28. Thủ tục Yêu cầu xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018685 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ (Trung tâm TGPL 01).


29. Thủ tục Thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018680 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ (Sở tư pháp 01; UBND tỉnh 01).


30. Thủ tục Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 015350 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Trung tâm TGPL 01; Trung tâm TGPL nơi nhân chuyển 01; đối tượng được trợ giúp pháp lý 01).


31. Thủ tục Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018617 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ (Trung tâm trợ giúp pháp lý).


32. Thủ tục Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, mã hồ sơ: 016034 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ ( Trung tâm 01, xã tổ chức lưu động 01).


33. Thủ tục Yêu cầu cử người đại diện ngoài tố tụng, mã hồ sơ: 018627 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ (Trung tâm trợ giúp pháp lý).


34. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, mã hồ sơ: 018666 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ ( Sở Tư pháp nơi cấp 01; Tổ chức đăng ký tham gia TGPL 01).


35. Thủ tục Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên, mã hồ sơ: 018649 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 03 bộ (Cộng tác viên 01; Trung tâm TGPL 01; Sở Tư pháp 01).


36. Thủ tục Thu hồi Thẻ trợ giúp viên pháp lý, mã hồ sơ: 018642 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 04 bộ (Trợ giúp viên bị thu hồi 01; Trung tâm TGPL 01; Sở Tư pháp 01; UBND tỉnh 01 ) 


37. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, mã hồ sơ: 137396 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


Bổ sung bản photocopy giấy CMND hoặc Hộ chiếu, kèm theo bản chính để đối chiếu.


b) Số lượng hồ sơ là 02 bộ.


38. Thủ tục Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch), mã hồ sơ: 137307 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Bổ sung Tờ khai đăng ký Công nhận việc nuôi con nuôi đã tiến hành ở nước ngoài.

- Bổ sung bản photocoppy Giấy CMND, Hộ khẩu, hộ chiếu, visa khi đăng ký khai  tử. (kem theo bản chính để đối chiếu).


- Quy định số lượng hồ sơ là 02 bộ.

b) Thời gian giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.


39. Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028583 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết không quá 30 ngày, trong đó giải quyết tại UBND tỉnh không quá 04 ngày.


40. Thủ tục Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028574 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ: 


Bổ sung thành phần hồ sơ có bản photocopy giấy CMND hoặc Hộ chiếu, (kèm theo bản chính để đối chiếu).


b) Số lượng hồ sơ là 01 bộ.


41. Thủ tục Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn), mã hồ sơ: 028592 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


    
+ Bản chính Tờ khai xin ghi chú việc kết hôn.


   
+ Giấy công nhận kết hôn.


   
+ Bản  photocopy Giấy CMND; Sổ hộ khẩu, Hộ chiếu (kèm theo bản chính đề đối chiếu)


- Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ


b) Thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc. Nếu hồ sơ phức tạp thì thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc.


42. Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài, mã hồ sơ: 028582 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn trên được kéo dài thêm 20 ngày.

43. Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028580 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:



-Thành phần hồ sơ gồm: Bản chính Giấy cử  người giám hộ; bản photocoppy Hộ chiếu, giấy CMND, Sổ hộ khẩu, Visa, Giấy khai sinh (Kèm theo bản chính để đối chiếu).



-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ 


44. Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028579 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :

-Thành phần hồ sơ: bổ sung danh mục tài sản (nếu có); bản  photocoppy Hộ chiếu, Giấy CMND, Sổ hộ khẩu, Visa, Giấy khai sinh (Kèm theo bản chính để đối chiếu)



-Số lượng hồ sơ là 01 bộ.


45. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028587 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Quy định Tờ khai đăng ký khai sinh.



-Số lượng hồ sơ là 01 bộ


b) Thời gian giải quyết  là trong ngày làm việc nếu nhận đủ giấy tờ hợp lệ .

 Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH


(Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.


Họ và tên: ……………………………………………………………………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Nơi thường trú:…………………….................................................................


Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế(1)………………………………………….


Số:………………, cấp tại:…………………, ngày ……tháng……năm…….


Quan hệ với người được khai sinh:…………………………………………..


Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:…………………………………………………………………….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………


Nơi sinh(2):…………………………………………………………………..


Dân tộc:………………………………….Quốc tịch:………………………..


Con thứ mấy:…………………………….Số con trong một lần sinh(3)…….


		Phần khai về cha, mẹ

		Cha

		Mẹ



		Họ và tên

		

		



		Ngày, tháng, năm sinh

		

		



		Dân tộc

		

		



		Quốc tịch

		

		



		Quê quán

		

		



		Nơi thường trú tại Việt Nam hoaặc ở nước ngoài

		

		



		Nơi tạm trú tại Việt Nam (Nếu có)

		

		





Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, đăng ký.


…………….,ngày……..tháng…….năm……



Người làm đơn


                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)


Chú thích:


(1) Ghi rõ loại giấy tờ hợp lệ thay thế (Giấy thông hành….).


(2) Ghi rõ địa điểm sinh (bệnh viện, trạm y tế….), xã/phường,


huyện/quận, tỉnh/thành phố.


(3) Trong trường hợp sinh đôi, sinh ba…. phải phân định rõ thứ tự sinh.


46. Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028578 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


-Bổ sung bản photocopy Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (kèm theo bản chính để đối chiếu).


-Số lượng hồ là 02 bộ


b)Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh thì thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

47. Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028572 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ

b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


48. Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Mã hồ sơ: 028573 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản chính: Đơn yêu cầu viết tay


+ Bản chụp bản chính hoặc thông tin về sự kiện hộ tịch đã đăng ký  trước đây.


- Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


b) Thời hạn giải quyết là trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


49. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con. Mã hồ sơ: 137381 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:



a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ

  b)Thời hạn giải quyết là trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


50. Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028584 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ,  số lượng hồ sơ :



-Bổ sung Tờ khai đăng ký khai tử


-Bổ sung bản photocoppy Giấy CMND, Hộ khẩu, hộ chiếu, visa (kèm theo bản chính để đối chiếu).


-Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Mẫu Tờ khai đăng ký khai tử:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ


(Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.


Họ và tên: ……………………………………………………………………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Nơi thường trú:…………………….................................................................


Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế(1)………………………………………….


Số:………………, cấp tại:…………………, ngày ……tháng……năm…….


Quan hệ với người chết:…………………………………………..


Xin đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:


Họ và tên:…………………………………………………………………….


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………


Nơi sinh:……………………………………………………………………..


Dân tộc:………………………………….Quốc tịch:………………………..


Nơi thường trú cuối cùng tại Việt nam hoặc ở nước ngoài (2)……………....


………………………………………………………………………………..


Nơi thường trú cuối cùng tại Việt nam (nếu có):…………………………….


……………………………………………………………………………….


Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế(1)………………………………………….


Số:………………, cấp tại:…………………, ngày ……tháng……năm…….


Đã chết vào lúc:……….giờ………..phút, ngày……..tháng……năm ………


Nơi chết(3):…………………………………………………………………..


Nguyên nhân chết:……………………………………………………………



Kèm theo Giấy báo tử (nếu có) số:…..., ngày…..tháng…..năm ……..


của Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………. 


Địac chỉ:……………………………………………………………………..


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, đăng ký.


…………….,ngày……..tháng…….năm……..



Người làm đơn


                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)


Chú thích:


(1) Ghi rõ lọai giấy tờ hợp lệ thay thế (Giấy thông hành….).


(2) ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;


Trong trường hợp không thường trú tại Việt namthì ghi 


địa chỉ thường trú ở nước ngoài.


(3) Ghi rõ địa chỉ chết ( bệnh viện, trạm y tế….),xã/phường,


Huyện/quận, tỉnh/thành phố.


51. Thủ tục Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 028576 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ  


-Bổ sung bản photocopy Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (kèm theo bản chính để đối chiếu).


-Số lượng  hồ sơ cần nộp là 02 bộ


b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc.


52. Thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Mã hồ sơ: 136949 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


53. Thủ tục Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 137339 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


54. Thủ tục Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài, mã hồ sơ: 137352 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ.


55. Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho một số trường hợp đặc biệt. Mã hồ sơ: 043305 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ.


56. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn, mã hồ sơ: 046737 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


57. Thủ tục Gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn, mã hồ sơ: 028566 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


58. Thủ tục Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn, mã hồ sơ: 026980 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


59. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn, mã hồ sơ: 026979 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc.


60. Thủ tục Sửa chữa sai sót trong nội dung sổ  hộ tịch, mã hồ sơ: 136558 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


 a) Thành phần hồ sơ, số lượng  hồ sơ


-Bổ sung Tờ khai sửa chửa sai sót trong nội dung sổ hộ tịch.


-Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


b)Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc.


Tờ khai sửa chửa sai sót trong nội dung sổ hộ tịch.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


TỜ KHAI SỬA CHỬA SAI SÓT TRONG NỘI DUNG SỔ HỘ TỊCH


(Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.


Họ và tên: ……………………………………………………………………


Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….


Dân tộc:…………………………………Quốc tịch:………………………….


Nơi thường trú:…………………….................................................................


………………………………………………………………………………..


Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế(1)………………………………………….


Số:………………, cấp tại:…………………, ngày ……tháng……năm…….


Nội dung sửa chữa:……………………………………………………………


………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………..


Lý do sửa chữa:………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, đăng ký.


…………….,ngày……..tháng…….năm……



Người làm đơn


                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)


Chú thích:


(1) Ghi rõ loại giấy tờ hợp lệ thay thế (Giấy thông hành….).


61. Thủ tục Quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện và  Sở Tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã hồ sơ: 137268 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


 b) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ : 


- Thành phần hồ sơ bao gồm: Bản chính Giấy tờ hộ tịch bị thu hồi; Báo cáo, biên bản làm việc, Tờ trình, Quyết định thu hồi.


-Số lượng  hồ sơ là 01 bộ


-Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc.


62. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp ( qua ủy quyền) mã hồ sơ: 026957 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ: 


-Khi nộp hồ sơ đương sự phải xuất trình bản chính CMND, hộ khẩu, hộ chiếu để cán bộ đối chiếu.


-Trường hợp đương sự đã từng phạm tội thì phải xuất trình Bản án /Quyết định có liên quan để làm căn cứ xác định có hay không có tiền án. 


63. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, mã hồ sơ: 025010 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ: 


-Khi nộp hồ sơ đương sự phải xuất trình bản chính CMND, hộ khẩu, hộ chiếu để cán bộ đối chiếu.


-Trường hợp đương sự đã từng phạm tội thì phải xuất trình Bản án /Quyết định có liên quan để làm căn cứ xác định có hay không có tiền án. 


64. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam, mã hồ sơ: 025009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ: 


-Khi nộp hồ sơ đương sự phải xuất trình bản chính CMND, hộ khẩu, hộ chiếu để cán bộ đối chiếu.


-Trường hợp đương sự đã từng phạm tội thì phải xuất trình Bản án /Quyết định có liên quan để làm căn cứ xác định có hay không có tiền án. 


65. Thủ tục Thành lập Đoàn luật sư, mã hồ sơ: 010770 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

66. Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư, mã hồ sơ: 136112 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ là 02 bộ


67. Thủ tục Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư, mã hồ sơ: 136124 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

68. Thủ tục Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư, mã hồ sơ: 136137 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ


69. Thủ tục Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư, mã hồ sơ: 136149 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ : 


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản chứng cứ chứng minh ban chủ nhiệm không còn sự tính nhiệm ít nhất một phần hai số thành viên của đoàn; Biên bản chứng minh Ban chủ nhiệm đoàn luật sư thanh toán những khoản tài chính cho nhân viên cũng như của khách hàng và những khoản tài chính khác mà ban chủ nhiệm phải thực hiện.


-Số lượng  hồ sơ cần nộp là 02 bộ


70. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư , mã hồ sơ: 135961 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ : 


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản chính giấy đề nghị đăng ký hoạt động; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư; Giấy chứng minh về trụ sở văn phòng luật sư (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn).


b) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

71. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách

 nhiệm hữu hạn ( sau đây gọi tắt là Công ty luật), mã hồ sơ: 135978 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ : 


- Thành phần hồ sơ gồm: Bản chính giấy đề nghị đăng ký hoạt động; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư thành lập công ty luật; Giấy chứng minh về trụ sở công ty luật (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn); Dự thảo Điều lệ của Công ty Luật.


- Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


72. Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, mã hồ sơ: 136004 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ : 


-Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị Cấp lại giấy đăng ký hoạt động; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư; Giấy chứng minh về trụ sở hoạt động (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn) để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức để thực hiện.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


73. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, mã hồ sơ: 010697 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ


74. Thủ tục Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư , mã hồ sơ: 020824 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư; Giấy chứng minh về trụ sở hoạt động (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn) để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức để thực hiện.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


75. Thủ tục Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã hồ sơ: 010757 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ


76. Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, mã hồ sơ: 010600 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản chính giấy đề nghị đăng ký hành nghề; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư xin đăng ký hành nghề; Giấy chứng minh về địa điểm giao dịch (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn).  


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


77. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, mã hồ sơ: 136083 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

78. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài), mã hồ sơ: 136038 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

79. Thủ tục Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài  mã hồ sơ: 021799 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Giấy tờ chứng minh về trụ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức để thực hiện.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


80. Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, mã hồ sơ: 136054 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

81. Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Mã hồ sơ: 136060 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Giấy tờ chứng minh về trụ sở.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


82. Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài. Mã hồ sơ: 136073 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Đơn đề nghị Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của công ty luật  nước ngoài 


+ Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư nước ngoài. 


+ Giấy chứng minh về trụ sở hoạt động (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn).


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


83. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, mã hồ sơ: 020814 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

84. Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật, mã hồ sơ: 136093 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ cần nộp là Giấy đề nghị Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung Tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh; Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật; Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chủ quản ban hành; Giấy tờ xác nhận về trụ sở (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn).


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


85. Thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật, mã hồ sơ: 010774 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

86. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật, mã hồ sơ: 010623 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :



-Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đăng ký hoạt động; Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật; Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm; Giấy tờ xác nhận về trụ sở.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


87 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, mã hồ sơ: 010656 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ 


Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


88. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài, mã hồ sơ: 010664 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

89. Thủ tục Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài , mã hồ sơ: 010594 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản báo cáo việc thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác của Trung tâm Trọng tài; Giấy đăng ký hoạt động nơi Trung tâm Trọng tài đăng ký hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.


b) Số lượng hồ sơ 02 bộ

90. Thủ tục Giải thể Đoàn luật sư, mã hồ sơ: 010763 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Giấy đề nghị chấm dứt hoạt động; Báo cáo bằng văn bản về lý do chấm dứt hoạt động. Bản thông báo cho Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động; Báo cáo việc Đoàn luật sư đã nộp đủ số thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, nhân viên của đoàn luật sư.


-Số lượng hồ sơ là 02 bộ

91. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài, mã hồ sơ: 010665 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin thay đổi nội dung giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài; Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp của các sáng lập viên; Điều lệ của Trung tâm Trọng tàii; Văn bản giới thiệu của Hội Luật gia Việt Nam.


b) Số lượng hồ sơ là 02 bộ

92. Thủ tục Thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật, mã hồ sơ: 010655 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ là Đơn đề nghị thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


93. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh,văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư, mã hồ sơ: 020834 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :



-Thành phần hồ sơ gồm: Báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch do mình thành lập; Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư; Giấy chứng minh về trụ sở hoạt động (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn). 


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


94. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, mã hồ sơ: 020801 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư; Giấy chứng minh về trụ sở hoạt động (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn).


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


95. Thủ tục Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký tổ chức hành nghề luật sư, mã hồ sơ: 020860 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư; Giấy chứng minh về trụ sở hoạt động (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn).


 -Số lượng  hồ sơ cần nộp là 02 bộ


96. Thủ tục Tạm ngưng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, mã hồ sơ: 010742 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Tên tổ chức hành nghề luật sư; Số, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động; Địa chỉ trụ sở; Thời gian tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động; Lý do tạm ngừng hoạt động; Báo cáo về việc thanh toán nợ, giải quyết các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng và hợp đồng lao động đã ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư.


 -Số lượng  hồ sơ cần nộp là 02 bộ


97. Thủ tục Thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, mã hồ sơ: 020764 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư; Giấy chứng minh về trụ sở hoạt động (có xác nhận của UBND xã, Phường, Thị trấn).


 -Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


98. Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài, mã hồ sơ: 010614 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :



-Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Bản sao Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài; Giấy uỷ quyền cho luật sư làm Trưởng chi nhánh; Bản sao Giấy phép hành nghề của luật sư được uỷ quyền làm Trưởng chi nhánh; Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


99. Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp, mã hồ sơ: 010639 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị bổ nhiệm của cơ quan quản lý; Lý lịch trích ngang của người yêu cầu bổ nhiệm; Bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan; Giấy xác nhận của quá trình công tác; 02 ảnh (2 X 03)


 -Số lượng hồ sơ là 02 bộ

100. Thủ tục Miễn nhiệm giám định viên tư pháp, mã hồ sơ: 010648 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ cần nộp là Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị phụ trách về tổ chức, hoặc Giám đốc Sở Tư pháp; Giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc giám định vì lý do chính đáng.


 -Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


101. Thủ tục Thu hồi đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhanh trung tâm tư vấn pháp luật, mã hồ sơ: 020783 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :



-Thành phần hồ sơ cần nộp là Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật. Báo cáo của trung tâm tư vấn pháp luật cho cơ quan chủ quản và Sở Tư pháp về việc đã giải quyết các vấn đề về nợ liên quan  đến trung tâm.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


102. Thủ tục Bổ nhiệm công chứng viên, mã hồ sơ: 025008 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ


103. Thủ tục Cấp lại giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, mã hồ sơ: 010554 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin thay đổi giấy đăng ký hoạt động; Giấy đăng ký hoạt động; Những giấy tờ chứng minh về  thay đổi trụ sở, tên gọi.


-Số lượng  hồ sơ là 02 bộ


104. Thủ tục Công chứng hợp đồng mua bán tài sản, mã hồ sơ: 012220 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :



Bãi bỏ yêu cầu bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có. 


   b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

105. Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền, mã hồ sơ: 012599 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ



-Bãi bỏ yêu cầu bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có. 


   b)Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

106. Thủ tục Công chứng hợp đồng vay  tài sản, mã hồ sơ: 010814 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Thành phần hồ sơ: 



Bãi bỏ yêu cầu bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có. 


b)Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.


107. Thủ tục Giải thể phòng công chứng, mã hồ sơ: 020729 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :



-Bổ sung quy định Văn bản thỏa thuận bàn giao hồ sơ lưu trữ.


-Số lượng hồ sơ là 01 bộ

b)Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc

108. Thủ tục Miễn nhiệm công chứng viên, mã hồ sơ: 018801 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ

109. Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề công chứng, mã hồ sơ: 018805 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản xác định công chứng viên thuộc một trong các trường hợp bị miễn nhiệm công chứng viên; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


 -Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

b)Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc. 

110 Thủ tục Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng, mã hồ sơ: 018803 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn yêu cầu huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng/Sở Tư pháp chủ động thực hiện. 

+ Văn bản xác định công chứng viên không còn thuộc các trường hợp quy định bị miễn nhiệm công chứng viên (Trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật); 


+ Quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc khi có bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên không có tội;  


+ Quyết định không còn áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


-Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

b)Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc. 

111. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng, mã hồ sơ: 010565 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm:


 + Báo cáo của Văn phòng Công chứng và các giấy tờ chứng minh đã giải quyết các tồn tại phát sinh của Văn phòng Công chứng với các tổ chức cá nhân có liên quan;


+ Bản sao giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng; giấy tờ liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng Công chứng;


+ Bản sao Hợp đồng đăng báo với cơ quan báo chí địa phương hoặc trung ương;


+ Văn bản thỏa thuận bàn giao hồ sơ lưu trữ công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng khác.


  -Số lượng hồ sơ là 01 bộ

b)Thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc 

112. Thủ tục  Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập), mã hồ sơ: 020731 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ

113. Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) ,mã hồ sơ: 010527 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: 

+  Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo mẫu.


+ Bản sao Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng 


+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên.


+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở Văn phòng công chứng.


 -Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

114. Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên thành lập) ,mã hồ sơ: 020727 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Số lượng hồ sơ là 01 bộ

115. Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập) ,mã hồ sơ: 010571 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ :


-Thành phần hồ sơ gồm: 


+  Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo mẫu.


+ Bản sao Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng 


+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên.


+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở Văn phòng công chứng.


 -Số lượng hồ sơ là 01 bộ

116. Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn, mã hồ sơ: 136179 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

117. Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, mã hồ sơ: 136309 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

118. Thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, mã hồ sơ: 018794 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

119. Thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mã hồ sơ: 018799 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

120. Thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mã hồ sơ: 136480 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

121. Thủ tục Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mã hồ sơ:  018792 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

122. Thủ tục Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mã hồ sơ: 136335 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

123. Thủ tục Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, mã hồ sơ: 018796 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

124. Thủ tục Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mã hồ sơ: 136495  Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

125. Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, mã hồ sơ: 018807 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

126. Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mã hồ sơ: 136357 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

127. Thủ tục Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất mã hồ sơ: 018787 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

128. Thủ tục Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mã hồ sơ: 136456 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

129. Thủ tục Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở, mã hồ sơ: 025006 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn tối đa là 07 ngày. 

130. Thủ tục Công chứng hợp đồng đổi nhà ở, mã hồ sơ: 020721 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

131. Thủ tục Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, mã hồ sơ: 141452 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

132. Thủ tục Công chứng hợp đồng thuê nhà ở, mã hồ sơ: 025003 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

133. Thủ tục Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở, mã hồ sơ: 028159 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

134. Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở, mã hồ sơ: 039484 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

135. Thủ tục Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở, mã hồ sơ: 136531 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

136. Thủ tục Công chứng di chúc, mã hồ sơ: 018700 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Thành phần hồ sơ: 


Bổ sung bản sao giấy khám sức khỏe đối với người yêu cầu công chứng di chúc   



b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

137. Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc, mã hồ sơ: 018695 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Thành phần hồ sơ: 


-Khi yêu cầu nhận lưu giữ di chúc, người yêu cầu phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

138. Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, mã hồ sơ: 010580 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Thành phần hồ sơ: 


Thành phần hồ sơ gồm: bản sao chứng minh nhân dân; Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản; Văn bản cam kết đối với người tặng cho một phần hoặc toàn bộ quyền hưởng di sản của mình. 


b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

139. Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản, mã hồ sơ: 025005 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Thành phần hồ sơ: 


-Thành phần hồ sơ gồm: bản sao chứng minh nhân dân; Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản; Văn bản thỏa thuận không phân chia di sản của những người được hưởng di sản theo pháp luật. 


b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

140. Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản, mã hồ sơ: 012716 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Thành phần hồ sơ: 


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản; Giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế; Văn bản cam kết về việc từ chối nhận di sản. 


b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

141. Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch, mã hồ sơ: 141479 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

142. Thủ tục Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch, mã hồ sơ: 018704 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.

143. Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng, mã hồ sơ: 012282 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước, điều chỉnh Biễu mẫu 1 như sau:


a)Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


-Thành phần hồ sơ gồm: Bản sao giấy tờ tùy thân, bản sao văn bản chứng minh đại diện (nếu đại diện)/Cá nhân yêu cầu cấp bản sao không phải của mình do là người liên quan thì ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh mình là người có liên quan/Văn bản yêu cầu cung cấp bản sao của cơ quan có thẩm quyền; Bản chụp bản chính đã được Công chứng nếu có/ Văn bản cung cấp thông tin về nội dung bản chính như số công chứng, ngày, tháng, năm công chứng. 


 -Số lượng hồ sơ là 01 bộ


b) Thời gian giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ những hồ sơ nộp vào lúc sau 15 giờ); đối với hợp đồng, giao dịch  yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc.
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